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(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Đoàn Kim Chi 16/10/1974 Gia Định 8,9 9,1 8,7 9,1 9,0 8,1 8,2 8,7 8,2

2 Nguyễn Thị Kim Chi 23/06/1966 Tp.HCM 9,0 9,1 8,2 9,1 8,1 7,2 8,6 9,1 8,2

3 Phan Hồng Đệ 17/07/1984 Củ Chi 8,7 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,7

4 Trần Đình Dũng 07/06/1982 Trà Vinh 8,7 8,2 9,1 8,2 10,0 8,1 9,1 8,2 9,1

5 Phạm Ngọc Hồng Duyên 26/02/1972 Sài Gòn 9,1 8,1 8,7 9,1 8,2 7,2 8,2 9,1 8,2

6 Dương Hiển Kim Hà 28/11/1978 Tp.HCM 8,7 8,2 7,2 9,1 8,2 8,2 8,7 8,2 7,8

7 Lương Thị Tuyết Hằng 09/09/1984 Bình Thuận 9,1 9,1 9,1 7,3 8,1 9,1 9,1 8,2 8,7

8 Nguyễn Thị Thanh Hiền 17/05/1977 Tp.HCM 8,7 8,2 9,1 8,2 9,1 5,5 8,2 8,2 7,8

9 Nguyễn Văn Hiếu 29/01/1987 Tp.HCM 9,1 8,2 9,1 8,2 9,9 8,2 8,2 8,2 9,1

10 Trần Thị Mỹ Hồng 05/11/1979 Tp.HCM 9,1 8,2 9,1 8,1 9,9 9,1 8,2 8,2 8,2

11 Vũ Thị Bích Hợp 28/10/1982 Thái Bình 8,7 9,1 8,2 8,2 10,0 9,1 8,2 9,1 9,6

12 Lê Quang Huân 19/08/1979 Tp.HCM 8,6 7,3 7,3 6,4 10,0 8,2 8,2 8,2 8,2

13 Phạm Thị Hương 21/11/1980 Phú Thọ 8,7 8,2 8,7 7,3 10,0 8,1 8,7 8,7 8,2

14 Tiêu Thị Trang Khuyên 29/10/1973 Tp.HCM 9,1 8,2 8,2 9,1 10,0 7,2 8,2 8,2 7,8

15 Sam Hà Kim 09/12/1987 Tp.HCM 9,1 7,3 9,1 8,2 9,9 7,3 7,8 8,2 9,6

16 Nguyễn Duy Linh 22/06/1980 Tp.HCM 8,7 8,2 7,7 8,2 10,0 8,2 8,2 8,2 8,2
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17 Lưu Bá Linh 05/12/1978 Tp.HCM 8,7 8,2 8,2 9,1 9,1 8,2 8,2 9,1 9,1

18 Nguyễn Thị Ngọc Linh 26/12/1983 Tp.HCM 8,7 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,7 8,2

19 Nguyễn Thị PhươngLoan 29/12/1981 Tp.HCM 8,7 8,2 8,1 8,2 9,0 8,2 9,1 9,1 8,2

20 Trần Thị Mận 05/04/1984 Hà Tĩnh 9,1 8,2 8,2 8,2 9,0 7,2 8,2 8,7 7,8

21 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/11/1978 Tp.HCM 9,1 8,2 8,2 8,2 9,1 7,3 8,2 9,1 8,7

22 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/04/1977 Tp.HCM 8,7 8,2 8,2 8,2 9,1 8,2 8,2 7,2 7,8

23 Lê Quang Nhật 16/01/1977 Gia Lai 8,7 7,3 7,7 8,2 8,8 7,3 8,2 6,5
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 bài 
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24 Trương Thị Phận 23/03/1966 Long Khánh 8,7 8,2 8,2 8,2 10,0 7,3 8,2 9,1 7,8

25 Nguyễn Như Sương 28/11/1985 Tp.HCM 8,7 8,1 9,1 8,2 9,1 8,2 8,2 9,1 9,6

26 Ngô Thanh Tâm 10/09/1979 TP.HCM 9,1 8,2 9,1 8,2 8,1 8,2 8,6 8,7 7,8

27 Vũ Văn Thảo 10/07/1986 TP.HCM 9,1 7,2 9,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 7,8

28 Nguyễn Thị Xuân Thảo 06/09/1985 TP.HCM 8,7 7,3 9,1 9,1 10,0 7,3 8,2 8,7 9,1

29 Nguyễn Thị Thu Thủy 08/11/1982 Tp.HCM 8,7 8,2 8,2 9,1 8,2 9,1 8,7 8,7 9,6

30 Hồ Thị Thủy Tiên 06/05/1981 Tp.HCM 8,7 7,3 8,2 9,1 9,1 8,2 7,3 7,3 8,7

31 Ngô Thị Thùy Trâm 28/10/1973 TT.Huế 8,7 8,2 8,7 9,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,7

32 Trần Thị Thùy Trang 20/11/1982 Tp.HCM 8,7 7,3 8,2 9,1 8,2 9,1 7,8 7,8 7,8

33 Đỗ Thị Kim Trí 07/09/1976 Tp.HCM 8,5 8,2 8,2 9,1 8,2 8,2 9,1 8,2 8,2

34 Phan Minh Trung 07/08/1975 Tp.HCM 8,7 7,3 8,2 7,3 9,1 7,3 8,2 8,3 8,7

35 Huỳnh Quốc Tuấn 06/08/1966 Tp.HCM 8,7 8,2 9,1 8,2 9,8 8,2 9,1 9,1 9,6

36 Trương Thúy Uyên 21/10/1967 Tp.HCM 9,6 9,5 9,1 9,1 10,0 9,1 9,1 9,1 9,6

37 Lê Thị Thanh Uyên 01/09/1981 Tp.HCM 8,7 8,2 8,2 8,2 8,2 7,2 8,2 6,6 8,2

*

1/ Lê Quang Nhật (thiếu bài kiểm tra môn "Lập kế hoạch phát triển trường THCS")

Các học viên không hoàn thành môn học:
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Trần Thị Nhƣ Thảo


































